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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:    /TTr-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày   tháng 9 năm 2025



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

[bookmark: loai_1_name]Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên, Về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm 2025; Sở Công Thương đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý
- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.
- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của của Bộ Trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
2. Tình hình về công tác quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương
· Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã từng bước nhận thức được các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, dần đi vào hoạt động có nề nếp và vấn đề ATTP không có điểm nóng, bức xúc về ATTP, cũng như không xảy ra ngộ độc nghiêm trọng đối với thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; một số sản phẩm thực phẩm phát triển mạnh và bước đầu được thị trường chấp nhận, tin dùng, như các sản phẩm về: Miến dong riềng, bún phở khô, rượu sản xuất thủ công.
· Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vấn đề quản lý về ATTP còn một số hạn chế, bất cập; đặc biệt là công tác kiểm tra thực tế chưa được thực hiện thường xuyên, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ chưa nắm được các quy định của pháp luật hiện hành,... nguyên nhân chủ yếu là đa số là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhỏ lẻ được phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh và nhiều cơ sở tại các vùng cao nên việc đi lại, nắm bắt thông tin sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm là rất khó khăn.
3. Nhiệm vụ cấp trên giao
- Theo quy định tại khoản 5 Điều 37 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại: 
“5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương quy định tại khoản 6 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.”
- Theo khoản 1, khoản 2 điều 16 Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
“1. Sửa đổi tiêu đề khoản 1 Điều 6 như sau: 
“1. Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với:" 
2. Sửa đổi tiêu đề khoản 2 Điều 6 như sau: 
"2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với:"”
- Theo quy định tại Điểm b, c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 77/2016/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương):
“2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
b) Đối tượng được quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:
Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
c) Đối tượng được quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:
Thực hiện việc gửi bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.”
	- Theo khoản 1, điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:
	“Điều 4. Tự công bố sản phẩm 
	1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.”
	- Theo phân Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công Thương giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Từ những căn cứ pháp lý nêu trên và thực tế triển khai thực hiện, việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh là thật sự cần thiết, đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh được ban hành nhằm tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn cơ sở, nơi có trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Công thương; thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng
Quyết định ban hành phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của pháp luật. Việc ban hành Quyết định phải đảm bảo chất lượng, bám sát các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đăng ký xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm 2025; thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương đã triển khai các công việc sau:
- Thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (tại Quyết định số 1984/QĐ-SCT ngày 22/9/2025 của Giám đốc Sở Công Thương).
- Rà soát, nghiên cứu các văn bản, quy định có liên quan đến dự thảo Quyết định.
- Xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định.
- Lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng văn bản. Đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Công Thương.
- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức; gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định.
- Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Quyết định phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên gồm 6 điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_1]Điều 3. Phân cấp trong cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên
[bookmark: _GoBack][bookmark: dieu_4]Điều 4. Phân cấp trong tiếp nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; bản sao Giấy chứng nhận có liên quan đến an toàn thực phẩm; tiếp nhận và quản lý hồ sơ bản tự công bố sản
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản
· Đối với nội dung phân cấp: phân công, phân cấp cho sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong:
+ Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở để cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.
+ Tiếp nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và bản sao Giấy chứng nhận có liên quan đến an toàn thực phẩm.
· Phân công rõ trách nhiệm của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định
· Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:
(1) Dự thảo Quyết định phân cấp.
(2) Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
(3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
(4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia các sở, ngành và các đơn vị có liên quan.
(5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
(6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định Phân
cấp.
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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